
Họa và tên:……………………………………….. 

BÀI KHẢO SÁT 

   1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

Câu 1. Số gồm 1 trăm, 7 đơn vị, 2 chục là: 

 A. 271 B. 127 C. 721 D. 712 

Câu 2. Số dư trong phép chia 613 : 7 là:  

  A. 1                                                          B. 2                                                            C. 3             D. 4 

Câu 3. 76 ml x 3  = …... 

  A. 228                                                          B. 218 ml                                                             C. 228ml             D. 218 

Câu 4. Trong phép chia có dư, số dư lớn nhất kém số chia mấy đơn vị:  

  A. 1 đơn vị                                                         B. 2 đơn vị                                                             C. 3 đơn vị           D. 4 đơn vị 

Câu 5. Bao ngô nặng 60kg, bao gạo nặng hơn bao ngô 15kg. Hỏi cả hai bao nặng bao nhiêu 

ki – lô - gam? 

  A. 135 đơn vị                                                         B. 75kg              C. 45kg           D. 135kg 

Câu 6. Năm nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Vậy số tuổi của mẹ năm nay là:  

A. 30 tuổi          B. 38 tuổi        C. 36 tuổi     D. 32 tuổi 

Câu 7(0,5 điểm): Giá trị của biểu thức  338 + 4 × 9 là: 

  A. 374                                                       B. 373                                                            C. 346             D. 347 

Câu 8. 4cm 6mm = ……mm.  Số cần điền vào chỗ chấm là: 

   A. 10                            B . 46                            C. 406                          D. 460 

Câu 9. Cho hình tròn tâm O, biết bán kính OC = 4 cm.  
Độ dài đường kính AB = .?. cm   

A. OC = 4cm              B. OC = 8cm 

C. OC = 12cm              D. Không xác định được 

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a, Trong một hình tròn chỉ có một đường kính duy nhất.                      

b, Đường kính dài bằng hai lần bán kính. 

c) Hình vuông có 4 đỉnh, 4 góc vuông và 4 cạnh có độ dài bằng nhau. 

d) Hình tam giác có 4 đỉnh, 3 cạnh và 3 góc. 

Câu 11. Cho hình vẽ sau biết AB = 18cm. 

Độ dài đoạn thẳng IM là: 
A. 18cm   B. 9cm 

C. 10cm   D. 8cm 
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Câu 12.Túi nào nặng nhất trong ba túi A, B, C như hình dưới đây? 

      A. Túi A         B. Túi B          C. Túi C     D. Túi A và B 

 

Câu 13.  Cho số 387.  Giá trị của chữ số 3 là: 

              A. 3               B. 30                   C.300                        D. 3 trăm 

Câu 14. Một số giảm đi 6 lần thì được kết quả là 6. Vậy số đó là  

  A. 6                                                          B. 1                                                            C. 12             D. 36 

Câu 15. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a. Cho hình vẽ sau: 

 

 

Số thích hợp điền vào dấu ? là: ……………………………… 

b) 1 cái cốc chứa ? ml nước 

 

       360 ml 

 

 

= ........ml 

Câu 16. Có 3 xe ô tô tải chở gạo, biết rằng xe đầu mỗi xe chở được 129 bao gạo, 2 xe sau 

mỗi xe chở được 129 bao gạo. Hỏi 3 xe ô tô tải đó chở được tất cả bao nhiêu bao gạo? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………...……

………………………………………………………………………………………............... 

Câu 17. Tìm ?  

148 + ? = 251 

……………………… 

 …………………………. 

? : 8 = 51 (dư 2) 

……………………… 

 …………………………. 

300 - ? = 179 

……………………… 

 …………………………. 

6 x ? = 636 

……………………… 

 …………………………. 

Câu 18. Tìm một số biết rằng nếu lấy số đó chia 7 thì được thương là 9 và số dư là 3. 

Câu 19. Tính bằng cách hợp lí:  12 x 5 + 12 + 12 x 4 


